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Thông tin tổng quát 

 
Chương trình Thi trắc nghiệm và Báo cáo theo tiêu chuẩn (Standardized Testing and Reporting, hay STAR) năm 

2007 gồm các thành phần sau đây: 

 

• Bài Trắc nghiệm Tiêu chuẩn California (California Standards Tests, hay CSTs), là các bài trắc 

nghiệm chọn câu trả lời mà tất cả học sinh từ lớp 2 đến lớp 11 bắt buộc phải lấy và các bài thi viết học 

sinh lớp 4 và lớp 7 phải lấy cùng với bài thi CST.  

 

Giảng văn Anh văn (lớp 2-11) 

 Trắc nghiệm Viết đúng tiêu chuẩn (chỉ lớp 4 và lớp 7) 

Toán (lớp 2-6) 

Toán, phần cuối khóa học (lớp 7-11) 

Khoa học, phần cuối khóa học (lớp 9-11) 

Khoa học Xã hội (lớp 8-11) 

 

• Bài Trắc nghiệm Tiêu chuẩn Khoa học NCLB, là các bài trắc nghiệm chọn câu trả lời về môn về khoa 

học dành cho học sinh từ lớp 5, 8 và 10. Tất cả câu hỏi trong các bài trắc nghiệm này được đưa ra để đặc 

biệt kiểm tra trình độ của học sinh theo Tiêu chuẩn Trình độ Khoa  học của tiểu bang California. Các bài 

trắc nghiệm này được thiết lập để đáp ứng đòi hỏi của Đạo luật Không đứa trẻ nào được bỏ lại phía sau năm 

2001 (No Child Left Behind Act of 2001, hay NCLB) của chính quyền liên bang. 

 

Trắc nghiệm Khoa học NCLB lớp 5 và lớp 8 

Trắc nghiệm Sinh học NCLB lớp 10 

 

• Bài Trắc nghiệm giám định trình độ thay thế California (California Alternate Performance 

Assessment, hay APA) là bài trắc nghiệm về trình độ học vấn cho từng học sinh lấy riêng, mà các học 

sinh từ lớp 2 đến lớp 11 (hoặc từ 7 đến 22 tuổi, nếu theo học những chương trình không định cấp lớp) 

bắt buộc phải lấy nếu các học sinh này có khuyết tật về trí tuệ và không thể lấy bài thi CST mặc dù đã 

được hỗ trợ hoặc sửa đổi. 

 

• Bài Trắc nghiệm Trình độ California, Bản Trưng cầu Ý kiến thứ sáu (California Achievement 

Tests, Sixth Edition Survey, hay CAT/6 Survey) là các bài trắc nghiệm chọn câu trả lời mà tất cả học 

sinh lớp 3 và lớp 7 bắt buộc phải lấy nếu không có lấy bài thi CAPA. Các bài trắc nghiệm này so sánh 

điểm của mỗi học sinh với điểm của một mẫu điểm của học sinh trên toàn quốc học cùng cấp lớp, lấy 

bài thi cùng thời điểm trong niên khóa. 

 

• Bài Trắc nghiệm dựa theo tiêu chuẩn bằng tiếng Tây Ban Nha (Standards-based Tests in Spanish, 

hay STS) là các bài trắc nghiệm chọn câu trả lời mà tất cả học sinh nói tiếng Tây Ban Nha đang học 

Anh ngữ trong lớp 2, lớp 3 và lớp 4, hoặc đang được giảng dạy bằng tiếng Tây Ban Nha, hoặc ghi danh 

học tại một trường trong Hoa Kỳ dưới 12 tháng, bắt buộc phải lấy. Tất cả câu hỏi trong các bài trắc 

nghiệm này được đưa ra để đặc biệt kiểm tra trình độ của học sinh dựa theo tiêu chuẩn trình độ về môn 

học Đọc-Giảng văn (Reading-Language Arts, hay RLA) và Toán của tiểu bang California. Các cấp lớp 

khác sẽ được lấy bài trắc nghiệm trong những năm kế tiếp. 

 

• Bài Trắc nghiệm Aprenda là các bài trắc nghiệm chọn câu trả lời mà tất cả học sinh nói tiếng Tây Ban 

Nha đang học Anh ngữ từ lớp 5 đến lớp 11, đang được giảng dạy bằng tiếng Tây Ban Nha, hoặc ghi 

danh học tại một trường trong Hoa Kỳ dưới 12 tháng, bắt buộc phải lấy.  Học sinh lớp 7 lấy bài thi 

Aprenda cũng phải lấy bài thi CSTs và CAT/Trưng cầu Ý kiến thứ 6. Bài thi Aprenda 3 là một bài thi 

trắc nghiệm trình độ dựa theo chỉ tiêu dùng để kiểm tra khả năng căn bản của khả năng đọc, giảng văn 

và toán bằng tiếng Tây Ban Nha. 

 


